PHÂN NHIỆM CĐR VÀ MINH CHỨNG ĐÁNH GIÁ CĐR CỦA CÁC HP ĐỒ ÁN 
TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC 
Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

1. Các HP đồ án/dự án thuộc khối khoa học Giáo dục
1.1. HP Nhập môn ngành Sư phạm
- Sản phẩm của HP: Báo cáo về trải nghiệm nghề nghiệp (dự án tìm hiểu nghề nghiệp)
- Phân nhiệm CĐR CTĐT và CĐR học phần: 12 CLO
	Kí hiệu
	CĐR CTĐT
	CĐR HP
	MĐNL
	Yêu cầu minh chứng

	1.2.1
	Vận dụng được các kiến thức về tâm lí học, giáo dục học
	Vận dụng được kiến thức khái quát về ngành sư phạm, những đổi mới về giáo dục phổ thông của Việt Nam; yêu cầu về chuẩn nghề nghiệp của GV PT; mục tiêu và CT đào tạo cử nhân sư phạm ….
	1,5
	- Bộ tiêu chí đánh giá kiến thức.
- Bộ câu hỏi TNKQ
- Điểm số của SV

	2.1.1
	Thể hiện được tư duy phản biện, tư duy hệ thống, kĩ năng giải quyết vấn đề và sáng tạo
	Thể hiện tư duy hệ thống thông qua việc lập kế hoạch, quản lí thời gian và nguồn lực trong quá trình học, trải nghiệm thực tế ở trường phổ thông
	1,5
	- Bộ tiêu chí đánh giá kĩ năng.
- Kế hoạch trải nghiệm nghề nghiệp của nhóm SV.
- Kết quả đánh giá mức độ đạt được CLO.

	2.1.2
	Thể hiện được kỹ năng tự học, tự chủ và thích ứng với những thay đổi
	Thể hiện khả năng tự học qua eleaning, làm bài tập; chủ động tham gia các hoạt động trải nghiệm nghề nghiệp 
	1,5
	- Bộ tiêu chí đánh giá kĩ năng.
- Hồ sơ tự học của SV
- Kết quả đánh giá mức độ đạt được CLO.

	2.2.1
	Thể hiện tính trung thực, trách nhiệm và tận tâm
	Thể hiện tính trung thực, trách nhiệm, tận tâm trong trong học tập và thực tế phổ thông
	1,5
	- Bộ tiêu chí đánh giá phẩm chất.
- Bảng theo dõi thái độ học tập và bản nhận xét của giáo viên phổ thông.
- Kết quả đánh giá mức độ đạt được CLO.

	2.2.2
	Thể hiện đạo đức và phong cách nhà giáo
	Thể hiện tính kỉ luật, tác phong nhà giáo quá trình học tập và thực tế tại trường phổ thông
	1,5
	- Bộ tiêu chí đánh giá phẩm chất.
- Bảng theo dõi chuyên cần, thái độ học tập.
- Kết quả đánh giá mức độ đạt được CLO.

	3.1.1
	Thể hiện kỹ năng làm việc nhóm trong hoạt động nghề nghiệp
	Thể hiện kỹ năng giao tiếp thông qua hoạt động nhóm và thuyết trình sản phẩm dự án học phần
	1,5
	- Bộ tiêu chí đánh giá kĩ năng.
- Sổ tay làm việc nhóm của SV.
- Điểm tự đánh giá của các nhóm SV.
- Kết quả đánh giá mức độ đạt được CLO.

	3.2.1
	Sử dụng hiệu quả các hình thức giao tiếp trong học tập, hoạt động nghề nghiệp và nghiên cứu khoa học
	Thể hiện kỹ năng giao tiếp thông qua hoạt động nhóm và thuyết trình sản phẩm dự án học phần
	1,5
	- Bộ tiêu chí đánh giá kĩ năng
- Bảng chấm điểm kĩ năng giao tiếp trong hoạt động nhóm của SV
- Bảng chấm điểm kĩ năng thuyết trình.
- Kết quả đánh giá mức độ đạt được CLO.

	4.1.1
	Phân tích được bối cảnh trong hoạt động nghề nghiệp và nghiên cứu khoa học
	Nhận diện cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của trường phổ thông và vai trò của giáo viên ở trường PT
	1,5
	
- Bộ tiêu chí đánh giá kĩ năng.
- Báo cáo kế hoạch trải nghiệm nghề nghiệp của các nhóm SV.
- Bản nhận xét SV trong hoạt động trải nghiệm của giảng viên hướng dẫn.
- Kết quả đánh giá mức độ đạt được CLO.

	4.2.1
	Đề xuất được các vấn đề dạy học và giáo dục, nghiên cứu khoa học
	Đề xuất những hoạt động cho trải nghiệm nghề nghiệp ở trường phổ thông
	1,5
	

	4.2.2
	Thiết kế hoạt động dạy học và giáo dục, nghiên cứu khoa học
	Lập kế hoạch trải nghiệm nghề nghiệp ở trường phổ thông
	1,5
	

	4.2.3
	Triển khai hoạt động dạy học và giáo dục, nghiên cứu khoa học
	Thực hiện kế hoạch trải nghiệm nghề nghiệp ở trường phổ thông
	1,5
	

	4.2.4
	Đánh giá hoạt động dạy học và giáo dục, nghiên cứu khoa học và đưa ra những giải pháp cải tiến
	Đưa ra định hướng học tập để trở thành giáo viên đáp ứng yêu cầu công việc và bối cảnh nghề nghiệp
	1,5
	



1.2. HP Ứng dụng ICT trong giáo dục
- Sản phẩm của HP: Thiết kế được 01 hoạt động giáo dục có ứng dụng ICT (dự án thực hành nghề nghiệp)
- Phân nhiệm CĐR CTĐT và CĐR học phần: 09 CLO
	Kí hiệu
	CĐR CTĐT
	CĐR HP
	MĐNL
	Yêu cầu minh chứng

	1.2.1
	Vận dụng được các kiến thức về tâm lí học, giáo dục học
	Trình bày được 01 hoạt động giáo dục ở trường phổ thông
	2,5
	- Bộ tiêu chí đánh giá kiến thức.
- Báo cáo về 01 hoạt động giáo dục của các nhóm SV.
- Điểm số của SV.

	2.1.3
	Sử dụng được công nghệ, chuyển đổi số trong dạy học và giáo dục
	Sử dụng linh hoạt các thiết bị và phần mềm trong giáo dục, dạy học.
	2,5
	- Bộ tiêu chí đánh giá kĩ năng.
- Bài đánh giá hoặc bảng kiểm theo dõi kĩ năng.
- Kết quả đánh giá mức độ đạt được CLO.

	3.1.1
	Thể hiện kỹ năng làm việc nhóm trong hoạt động nghề nghiệp
	Thể hiện tổ chức các hoạt động nhóm hiệu quả
	2,5
	- Bộ tiêu chí đánh giá kĩ năng.
- Sổ tay làm việc nhóm của SV.
- Điểm tự đánh giá của các nhóm SV.
- Kết quả đánh giá mức độ đạt được CLO.

	3.2.1
	Sử dụng hiệu quả các hình thức giao tiếp trong hoạt động nghề nghiệp và NCKH.
	Thể hiện kỹ năng viết báo cáo và thuyết trình vấn đề thuyết phục.
	2,5
	- Bộ tiêu chí đánh giá kĩ năng.
- Bài báo cáo và slide thuyết trình dự án học tập của nhóm SV.
- Kết quả đánh giá mức độ đạt được CLO.

	4.1.1
	Phân tích được bối cảnh trong hoạt động nghề nghiệp và nghiên cứu khoa học
	Phân tích được bối cảnh giáo dục
	2,5
	
- Bộ tiêu chí đánh giá kĩ năng.
- Học liệu số về 01 hoạt động giáo dục đưa lên LMS.
- Bản báo cáo về quy trình xây dựng học liệu số.
- Kết quả đánh giá mức độ đạt được CLO.

	4.2.1
	Đề xuất được các vấn đề dạy học và giáo dục, nghiên cứu khoa học
	Hình thành ý tưởng xây dựng học liệu số trong giáo dục phù hợp với bối cảnh chuyển đổi số.
	2,5
	

	4.2.2
	Thiết kế hoạt động dạy học và giáo dục, nghiên cứu khoa học
	Thiết kế học liệu số trong hoạt động giáo dục
	2,5
	

	4.2.3
	Triển khai hoạt động dạy học và giáo dục, nghiên cứu khoa học
	Triển khai học liệu số trên hệ thống LMS
	2,5
	

	4.2.4
	Đánh giá hoạt động dạy học và giáo dục, nghiên cứu khoa học và đưa ra những giải pháp cải tiến
	Đưa ra đề xuất cải tiến học liệu số trên hệ thống LMS
	2,5
	



1.3. HP Phân tích CT, SGK và thực tế phổ thông
- Sản phẩm của HP: Thiết kế và triển khai 01 hoạt động dạy học hoặc giáo dục tại trường phổ thông (Dự án thực hành nghề nghiệp).
- Phân nhiệm CĐR CTĐT và CĐR học phần: 12 CLO
	Kí hiệu
	CĐR CTĐT
	CĐR HP
	MĐNL
	Yêu cầu minh chứng

	1.2.2
	Vận dụng được các kiến thức về lí luận, phương pháp dạy học và giáo dục, kiểm tra, đánh giá, phát triển chương trình môn học
	Vận dụng được kiến thức về phát triển chương trình để phân tích và đánh giá Chương trình GD phổ thông môn…
	2,5
	- Bộ tiêu chí đánh giá kiến thức.
- Bài tập, bài thảo luận,…
- Điểm số của SV

	2.1.3
	Sử dụng được công nghệ, chuyển đổi số trong dạy học, giáo dục và nghiên cứu khoa học
	Sử dụng được công nghệ trong thiết kế hoạt động dạy học hoặc giáo dục
	2,5
	- Bộ tiêu chí đánh giá kĩ năng.
- Bản hoạt động dạy học hoặc giáo dục.
- Kết quả đánh giá mức độ đạt được CLO.

	2.1.4
	Vận dụng được các kỹ năng dạy học và giáo dục
	Vận dụng các phương pháp, kĩ năng vào dạy học, phân tích, đánh giá và cải tiến chương trình GDPT môn…
	2,5
	- Bộ tiêu chí đánh giá kĩ năng.
- Bản thiết kế 01 kế hoạch dạy học hoặc 01 kế hoạch giáo dục.
- Kết quả đánh giá mức độ đạt được CLO.

	2.2.1
	Thể hiện tính trung thực, trách nhiệm và tận tâm trong hoạt động nghề nghiệp
	Thể hiện tính trung thực, trách nhiệm, tận tâm trong trong học tập và thực tế phổ thông
	2,5
	- Bộ tiêu chí đánh giá phẩm chất.
- Bảng theo dõi quá trình học tập, thực tế phổ thông.
- Kết quả đánh giá mức độ đạt được CLO.

	2.2.2
	Thể hiện đạo đức và phong cách nhà giáo
	Thể hiện tính kỉ luật, tác phong nhà giáo quá trình học tập và thực tế tại trường phổ thông
	2,5
	- Bộ tiêu chí đánh giá phẩm chất.
- Bảng theo dõi quá trình học tập, thực tế phổ thông.
- Kết quả đánh giá mức độ đạt được CLO.

	3.1.1
	Thể hiện kỹ năng làm việc nhóm trong hoạt động nghề nghiệp
	Thể hiện kĩ năng làm việc nhóm hiệu quả trong học tập và thực tế phổ thông
	2,5
	- Bộ tiêu chí đánh giá kĩ năng.
- Sổ tay làm việc nhóm của SV.
- Điểm tự đánh giá của các nhóm SV.
- Kết quả đánh giá mức độ đạt được CLO.

	3.2.1
	Sử dụng hiệu quả các hình thức giao tiếp trong học tập, hoạt động nghề nghiệp và nghiên cứu khoa học
	Thể hiện kỹ năng giao tiếp thông qua hoạt động nhóm và thuyết trình sản phẩm dự án học phần
	2,5
	- Bộ tiêu chí đánh giá kĩ năng.
- Điểm tự đánh giá kĩ năng giao tiếp của các nhóm SV.
- Điểm đánh giá phần thuyết trình của SV.
- Kết quả đánh giá mức độ đạt được CLO.

	4.1.1
	Phân tích được bối cảnh trong hoạt động nghề nghiệp và nghiên cứu khoa học
	Phân tích được bối cảnh của xã hội, nhà trường để lựa chọn, đề xuất các phương án thực hiện các hoạt động giáo dục HS thông qua chương trình môn Địa lí ở trường PT phù hợp
	2,5
	- Bộ tiêu chí đánh giá kĩ năng
- Bảng đối sánh kế hoạch giáo dục của tổ bộ môn; kế hoạch dạy học và giáo dục của giáo viên ở trường PT. 
- 01 kế hoạch dạy học và 01 video tổ chức thục hiện kế hoạch dạy học (15-30 phút).
- Bản báo cáo về kết quả triển khai 01 hoạt động dạy học hoặc giáo dục ở trường PT.
- Kết quả đánh giá mức độ đạt được CLO.

	4.2.1
	Đề xuất được các vấn đề dạy học và giáo dục, nghiên cứu khoa học
	Đề xuất phát triển chương trình môn học thông qua các hoạt động nghiên cứu tại giảng đường và thực tế phổ thông.
	2,5
	

	4.2.2
	Thiết kế hoạt động dạy học và giáo dục, nghiên cứu khoa học
	Thiết kế kế hoạch bài dạy, kế hoạch giáo dục đáp ứng với mục tiêu và yêu cầu của chương trình môn …
	2,5
	

	4.2.3
	Triển khai hoạt động dạy học và giáo dục, nghiên cứu khoa học
	Tổ chức cách hoạt động dạy học, giáo dục phù hợp với kế hoạch bài dạy và đáp ứng mục tiêu đặt ra
	2,5
	

	4.2.4
	Đánh giá hoạt động dạy học và giáo dục, nghiên cứu khoa học và đưa ra những giải pháp cải tiến
	Đánh giá được hiệu quả của hoạt động dạy học và giáo dục để từ đó đề xuất được các giải pháp cải tiến hoạt động dạy học và giáo dục
	2,5
	



1.4. HP Thực tập sư phạm và đồ án tốt nghiệp
- Sản phẩm của HP: Đồ án tốt nghiệp 
- Phân nhiệm CĐR CTĐT và CĐR học phần: 13 CLO
	Kí hiệu
	CĐR CTĐT
	CĐR HP
	MĐNL
	Yêu cầu minh chứng

	1.2.2
	Vận dụng được các kiến thức về lí luận, phương pháp dạy học và giáo dục, kiểm tra, đánh giá, phát triển chương trình môn học
	Tổng hợp được kiến thức chuyên ngành… trong việc thiết kế và triển khai các hoạt động dạy học và giáo dục môn học, nghiên cứu các vấn đề thuộc khoa học bộ môn.
	3,5
	- Bộ tiêu chí đánh giá kiến thức.
- Báo cáo dự án/đồ án tốt nghiệp
- Kế hoạch bài dạy và kế hoạch công tác chủ nhiệm lớp

	2.1.1
	Thể hiện được tư duy phản biện, tư duy hệ thống, kĩ năng giải quyết vấn đề và sáng tạo
	Thể hiện được kĩ năng tư duy và giải quyết vấn đề trong thực tiễn dạy học, nghiên cứu môn…. ở trường phổ thông
	3,5
	- Bộ tiêu chí đánh giá kĩ năng
- Đồ án tốt nghiệp 
- Kết quả đánh giá mức độ đạt được CLO.

	2.1.2
	Sử dụng thành thạo các kỹ năng dạy học và giáo dục
	Sử dụng thành thạo kĩ năng dạy học và giáo dục trong thực tiễn dạy học và công tác chủ nhiệm lớp tại trường phổ thông.
	3,5
	- Bộ tiêu chí đánh giá kĩ năng
- Kế hoạch dạy học và kế hoạch chủ nhiệm lớp.
- Nhận xét của giáo viên hướng dẫn.
- Kết quả đánh giá mức độ đạt được CLO.

	2.1.3
	Sử dụng được công nghệ, chuyển đổi số trong dạy học, giáo dục và nghiên cứu khoa học
	Sử dụng được công nghệ trong thiết kế và thực hiện kế hoạch bài dạy và các hoạt động giáo dục trong quá trình thực tập ở trường phổ thông.
	3,5
	- Bộ tiêu chí đánh giá kĩ năng
- Kế hoạch dạy học và giáo dục có ứng dụng công nghệ.
- Kết quả đánh giá mức độ đạt được CLO.

	2.1.5
	Sử dụng các kỹ năng nghiên cứu khoa học chuyên ngành và khoa học giáo dục
	Sử dụng các kĩ năng nghiên cứu khoa học giáo dục trong quá trình thực tập ở trường phổ thông.
	3,5
	- Bộ tiêu chí đánh giá kĩ năng
- Đồ án tốt nghiệp 
- Kết quả đánh giá mức độ đạt được CLO.

	2.2.1
	Thể hiện tính trung thực, trách nhiệm và tận tâm trong hoạt động nghề nghiệp
	Thể hiện tính trung thực, trách nhiệm, tận tâm trong trong thực tập phổ thông
	3,5
	- Bộ tiêu chí đánh giá kĩ năng
- Bản nhận xét của giáo viên hướng dẫn chuyên môn và chủ nhiệm.
- Kết quả đánh giá mức độ đạt được CLO.

	2.2.2
	Thể hiện đạo đức và phong cách nhà giáo
	Thể hiện được tác phong, đạo đức nhà giáo, trung thực, chuyên nghiệp thông qua các hoạt động dạy học và giáo dục
	3,5
	- Bộ tiêu chí đánh giá kĩ năng
- Bản nhận xét của giáo viên hướng dẫn chuyên môn và chủ nhiệm.
- Kết quả đánh giá mức độ đạt được CLO.

	3.2.1
	Sử dụng hiệu quả các hình thức giao tiếp trong học tập, hoạt động nghề nghiệp và nghiên cứu khoa học
	Thực hiện được kĩ năng giao tiếp với học sinh, giáo viên phổ thông trong quá trình thực hành nghề nghiệp và thực hiện nghiên cứu các vấn đề dạy học bộ môn…
	3,5
	- Bộ tiêu chí đánh giá kĩ năng
- Bản nhận xét của giáo viên hướng dẫn chuyên môn và chủ nhiệm.
- Kết quả đánh giá mức độ đạt được CLO.

	4.1.1
	Phân tích được bối cảnh trong hoạt động nghề nghiệp và nghiên cứu khoa học
	Phân tích được bối cảnh nhà trường, thực tế hoạt động dạy học…. và phát hiện ra các vấn đề mâu thuẫn cần giải quyết trong dạy học bộ môn ở trường phổ thông.
	3,5
	
- Bộ tiêu chí đánh giá kĩ năng
- Đồ án tốt nghiệp
- Bản nhận xét của giáo viên hướng dẫn chuyên môn.
- Bản nhận xét của giảng viên hướng dẫn thực tập và đồ án tốt nghiệp.
- Kết quả đánh giá mức độ đạt được CLO.

	4.2.1
	Đề xuất được các vấn đề dạy học và giáo dục, nghiên cứu khoa học
	Phát biểu được các ý tưởng nâng cao chất lượng hoạt động dạy học môn…. ở trường phổ thông 
	3,5
	

	4.2.2
	Thiết kế hoạt động dạy học và giáo dục, nghiên cứu khoa học
	Thiết kế được kế hoạch dạy học môn…., kế hoạch giáo dục và các giải pháp giải quyết vấn đề trong chuyên ngành….
	3,5
	

	4.2.3
	Triển khai hoạt động dạy học và giáo dục, nghiên cứu khoa học
	Triển khai được kế hoạch dạy học môn…., kế hoạch giáo dục trong thực tế phổ thông và các giải pháp góp phần nâng cao chất lượng hoạt động dạy học chuyên ngành….
	3,5
	

	4.2.4
	Đánh giá hoạt động dạy học và giáo dục, nghiên cứu khoa học và đưa ra những giải pháp cải tiến
	Thực hiện được các biện pháp cải tiến kế hoạch dạy học môn…., kế hoạch giáo dục trong thực hành nghề nghiệp và trong báo cáo kết quả nghiên cứu.
	3,5
	



1.2. Các HP đồ án/dự án thuộc khối khoa học chuyên ngành
	Từ 2 – 3 HP
- Sản phẩm của HP: Đồ án môn học (dự án nghiên cứu)
- Phân nhiệm CĐR CTĐT và CĐR học phần: 11 CLO
	Kí hiệu
	CĐR CTĐT
	CĐR HP
	MĐNL
	Yêu cầu minh chứng

	1.1.3
	Vận dụng được kiến thức chuyên sâu của ngành được đào tạo
	Tổng hợp được kiến thức chuyên ngành… trong nghiên cứu các vấn đề thuộc khoa học bộ môn.
	2,5
	- Bộ tiêu chí đánh giá kiến thức
- Bộ câu hỏi TNKQ hoặc tự luận; Đồ án môn học.
- Kết quả đánh giá mức độ đạt được CLO.

	2.1.1
	Thể hiện được tư duy phản biện, tư duy hệ thống, kĩ năng giải quyết vấn đề và sáng tạo
	Vận dụng hiệu quả năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo trong nghiên cứu một vấn đề chuyên ngành
	2,5
	- Bộ tiêu chí đánh giá kĩ năng
- Đồ án môn học
- Kết quả đánh giá mức độ đạt được CLO.

	2.1.2
	Thể hiện được kỹ năng tự học, tự chủ và thích ứng với những thay đổi
	Thể hiện kĩ năng tự chủ, tự học trong học tập và nghiên cứu khoa học.
	2,5
	- Bộ tiêu chí đánh giá kĩ năng
- Hồ sơ tự học của SV trên LMS.
- Kế hoạch nghiên cứu.
- Kết quả đánh giá mức độ đạt được CLO.

	2.1.5
	Vận dụng được các kỹ năng nghiên cứu khoa học chuyên ngành và khoa học giáo dục
	Sử dụng các phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu phù hợp với chuyên ngành
	2,5
	- Bộ tiêu chí đánh giá kĩ năng
- Kế hoạch nghiên cứu.
- Đồ án môn học.
- Kết quả đánh giá mức độ đạt được CLO.

	3.1.1
	Sử dụng được kỹ năng làm việc nhóm và quản lí nhóm trong học tập và thực hành nghề nghiệp
	Thể hiện khả năng tổ chức nhóm hợp tác và hợp tác với các đối tác bên ngoài để hoàn thành đề tài nghiên cứu.
	2,5
	- Bộ tiêu chí đánh giá kĩ năng
- Sổ tay làm việc nhóm của các nhóm SV.
- Đồ án môn học.
- Kết quả đánh giá mức độ đạt được CLO.

	3.2.2
	Sử dụng được ngoại ngữ (bậc 3/6) trong giao tiếp và hoạt động nghề nghiệp
	Sử dụng được tiếng Anh trong tổng quan các vấn đề nghiên cứu liên quan đến đề tài.
	2,5
	- Bộ tiêu chí đánh giá kĩ năng
- Đồ án môn học
- Kết quả đánh giá mức độ đạt được CLO.

	4.1.1
	Phân tích được bối cảnh trong hoạt động nghề nghiệp và nghiên cứu khoa học
	Phân tích được sự bối cảnh của lĩnh vực nghiên cứu
	2,5
	
- Bộ tiêu chí đánh giá kĩ năng
- Kế hoạch nghiên cứu
- Đồ án môn học.
- Kết quả đánh giá mức độ đạt được CLO.

	4.2.1
	Đề xuất được các vấn đề dạy học và giáo dục, nghiên cứu khoa học
	Đề xuất và làm rõ sự cần thiết của vấn đề nghiên cứu thuộc chuyên ngành
	2,5
	

	4.2.2
	Thiết kế hoạt động dạy học và giáo dục, nghiên cứu khoa học
	Xây dựng được đề cương nghiên cứu vấn đề đã lựa chọn (mục tiêu, nội dung và kế hoạch thực hiện).
	2,5
	

	4.2.3
	Triển khai hoạt động dạy học và giáo dục, nghiên cứu khoa học
	Triển khai hoạt động nghiên cứu theo đề cương chi tiết
	2,5
	

	4.2.4
	Đánh giá hoạt động dạy học và giáo dục, nghiên cứu khoa học và đưa ra những giải pháp cải tiến
	Đưa ra những kết luận chuyên môn thuộc lĩnh vực nghiên cứu
	2,5
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